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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CẤP, QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 164/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đối tượng, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp, tạo lập, tích hợp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ), bao gồm: 

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật;

b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ;
c) Học viên hưởng sinh hoạt phí học tại các trường Công an nhân dân hoặc gửi học tại các trường ngoài Công an nhân dân do Công an nhân dân trả sinh hoạt phí (sau đây viết gọn là học viên);

d) Công nhân công an;

đ) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, bao gồm cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

e) Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân (sau đây viết gọn là công dân tạm tuyển).
2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương), bao gồm:
a) Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an (sau đây viết gọn là đơn vị cấp cục); Công an tỉnh, thành phố (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh); 
b) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân (sau đây viết gọn là doanh nghiệp).
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở dữ liệu: là tập hợp dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cán bộ, chiến sĩ; được sắp xếp, tổ chức quản lý tập trung, thống nhất tại Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân theo các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước để phục vụ việc truy cập, khai thác, chia sẻ, cập nhật; trong đó, thông tin cán bộ, chiến sĩ được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. Hệ thống: bao gồm các phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân quản lý bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước để thực hiện cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội trên môi trường điện tử. 
3. Phần mềm cục bộ: là phần mềm nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được cài đặt trên các máy tính độc lập tại Công an đơn vị, địa phương mà không có kết nối đến hệ thống; được dùng để tạo lập hồ sơ bảo hiểm xã hội; có thể trích xuất, đồng bộ với hệ thống bằng phương thức ngoại tuyến.

4. Ký số: là hoạt động sử dụng chữ ký số hợp lệ được cấp theo quy định của pháp luật hoặc chữ ký số chuyên dùng công vụ được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực số chuyên dùng công vụ trong Công an nhân dân; nhằm mục đích ký, xác nhận các tài liệu, dữ liệu về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống.
5. Cơ quan tổ chức cán bộ: phòng có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc Công an cấp tỉnh, đơn vị cấp cục; bộ phận có chức năng thực hiện công tác bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

6. Cơ quan tài chính: phòng có chức năng thực hiện công tác tài chính bảo hiểm xã hội thuộc Công an cấp tỉnh, đơn vị cấp cục; bộ phận có chức năng thực hiện công tác tài chính bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

7. Đơn vị trực tiếp quản lý: Công an xã, phường, đặc khu; đồn Công an; phòng và tương đương thuộc Công an cấp tỉnh; phòng và tương đương thuộc đơn vị cấp cục.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Sổ bảo hiểm xã hội, bao gồm sổ bảo hiểm xã hội bản giấy và sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được cấp cho từng cán bộ, chiến sĩ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với từng cá nhân.

2. Việc cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội phải thực hiện trên hệ thống; bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Công an đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an qua Cục Tổ chức cán bộ đối với các trường hợp không thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trên hệ thống để bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.
3. Nội dung ghi trên sổ bảo hiểm xã hội phải trùng khớp với thông tin lưu trữ tại cơ sở dữ liệu. Mọi thông tin liên quan đến đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khi có thay đổi phải được kịp thời cập nhật vào hệ thống đúng quy định. Mọi hoạt động truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống được ghi nhận, lưu vết bảo đảm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.
4. Nghiêm cấm việc tự ý sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung ghi trên sổ bảo hiểm xã hội bản giấy; can thiệp, sửa chữa thông tin trái phép trên sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử. Trường hợp mất, hỏng sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hoặc có thay đổi về thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội phải báo cáo kịp thời với Công an đơn vị, địa phương và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân để được giải quyết.

5. Nghiêm cấm cầm cố, mua bán, thế chấp, đặt cọc và các hành vi sử dụng sai mục đích sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Hồ sơ, giấy tờ bản giấy phải được số hóa, ký số xác thực để tích hợp, lưu trữ trên hệ thống. Trường hợp các thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan làm căn cứ để cấp sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đã được lưu trữ trên hệ thống đúng quy định thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân kê khai, nộp lại.
Điều 5. Biểu mẫu cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 

Mẫu sổ bảo hiểm xã hội và biểu mẫu cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân quy định phù hợp với đặc thù của lực lượng Công an nhân dân, hệ thống phần mềm của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và thống nhất với biểu mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành; cụ thể:

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin (mẫu số TK1-TS);

2. Danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội (mẫu số D02-TS);

3. Giấy xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (mẫu số C14-TS);

4. Biên bản hủy sổ bảo hiểm xã hội (mẫu số C10-TS).
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Sổ bảo hiểm xã hội

1. Sổ bảo hiểm xã hội bản giấy gồm trang bìa sổ bảo hiểm xã hội (sau đây viết gọn là bìa sổ) và các trang tờ rời sổ bảo hiểm xã hội (sau đây viết gọn là tờ rời) do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, chứa đựng thông tin cơ bản về nhân thân, ghi nhận việc đóng, hưởng, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các thông tin khác có liên quan. Sổ bảo hiểm xã hội bản giấy được cấp khi không bảo đảm các điều kiện về giải pháp kỹ thuật và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước để cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử hoặc được cấp theo yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử do Bộ Công an tạo lập, tích hợp, quản lý trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) mức độ 2 có các thông tin, giá trị pháp lý như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy và bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc số hóa từ sổ bảo hiểm xã hội bản giấy, được ký số bởi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

a) Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tích hợp, quản lý trên VNeID của cán bộ, chiến sĩ đang công tác gồm các thông tin: họ và tên; mã số bảo hiểm xã hội; ngày tháng năm sinh; tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng;
b) Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đối với trường hợp đã được Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quản lý theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Mã số bảo hiểm xã hội là mã số định danh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ đã được cấp theo quy định của pháp luật. Mã số bảo hiểm xã hội được hệ thống cấp phát, ghi nhận khi dữ liệu bảo hiểm xã hội của cán bộ, chiến sĩ được phát sinh lần đầu trên hệ thống. 
Điều 7. Cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu
1. Cán bộ, chiến sĩ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này nếu chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội thì được cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu theo quy định tại Điều này. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu
a) Công văn đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội;

b) Danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội;

c) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin;
d) Quyết định tuyển dụng, tuyển chọn, hợp đồng lao động và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.
3. Quy trình cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu
a) Sau khi cán bộ, chiến sĩ có quyết định tuyển dụng, tuyển chọn hoặc ký hợp đồng lao động; đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện cung cấp, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ ghi Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin theo quy định nộp cho đơn vị trực tiếp quản lý để chuyển về cơ quan tổ chức cán bộ;
b) Cơ quan tổ chức cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu nội dung Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin do đơn vị trực tiếp quản lý chuyển đến với hồ sơ cán bộ và tài liệu liên quan khác; nếu đúng thì thực hiện tạo lập, gửi yêu cầu xác nhận hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu trên hệ thống để Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân xét duyệt. Trường hợp nội dung Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin do cán bộ, chiến sĩ lập chưa đầy đủ, chưa đúng với hồ sơ cán bộ thì cơ quan tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ kê khai lại;
c) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân căn cứ đề nghị của Công an đơn vị, địa phương tiến hành thẩm định, xác nhận việc tạo lập hồ sơ bảo hiểm xã hội lần đầu đối với cán bộ, chiến sĩ và thực hiện cấp mã số bảo hiểm xã hội trên hệ thống;
d) Sau khi được Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân xác nhận tạo lập hồ sơ bảo hiểm xã hội trên hệ thống, cơ quan tổ chức cán bộ lập hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này trên hệ thống, trích xuất tờ rời, báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương hoặc giao thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ thừa lệnh ký, xác nhận trên hệ thống;
đ) Cơ quan tổ chức cán bộ chuyển hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội đã được ký, xác nhận theo quy định đến Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thông qua hệ thống;
e) Trường hợp Công an đơn vị, địa phương không thực hiện được việc tạo lập, chuyển hồ sơ trên hệ thống theo quy định tại khoản 2 Điều 4 thì số hóa hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này cùng với tờ rời đã được ký số, kèm theo dữ liệu phù hợp với hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu được trích xuất từ phần mềm cục bộ gửi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
g) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến; thẩm định, ký, xác nhận trang bìa, tờ rời trên hệ thống; đồng thời:
- Trường hợp cấp sổ bảo hiểm xã hội bản giấy: in tờ bìa hoặc in tờ rời và tờ bìa đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản này, chuyển trả Công an đơn vị, địa phương;

- Trường hợp cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử: thực hiện chia sẻ, đồng bộ dữ liệu để tạo lập sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, tích hợp trên VNeID; 
- Thông báo trên hệ thống để Công an đơn vị, địa phương biết, phối hợp quản lý; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; đồng thời thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biết qua hệ thống tin nhắn tự động hoặc qua VNeID;
h) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy để quản lý. 
4. Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng, Công an đơn vị, địa phương phải lập và chuyển hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, chiến sĩ về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân phải thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hoặc bản điện tử.
Điều 8. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
1. Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
a) Cấp lại bìa sổ và tờ rời bản giấy đối với các trường hợp: mất, hỏng, gộp sổ bảo hiểm xã hội; khi thay đổi mã số định danh cá nhân, mã số bảo hiểm xã hội; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng;
b) Cấp lại bìa sổ bản giấy đối với các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch;
c) Cấp lại tờ rời bản giấy đối với các trường hợp: mất, hỏng; trường hợp chỉ mất, hỏng một hoặc một số tờ rời thì thực hiện in, cấp lại các tờ rời bị mất, hỏng đó và phải đảm bảo đầy đủ thời gian, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng;
d) Cấp lại tờ rời bản giấy đối với các trường hợp điều chỉnh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: điều chỉnh thời gian, mức đóng, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc điều chỉnh nội dung về cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc, nơi làm việc;
đ) Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đối với các trường hợp đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử mà có thay đổi mã số định danh cá nhân, mã số bảo hiểm xã hội; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng; điều chỉnh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm d khoản này.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

a) Công văn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội;

b) Danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội;

c) Sổ bảo hiểm xã hội bản giấy đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

d) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin; 

đ) Các hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Quy trình cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

a) Cán bộ, chiến sĩ nộp cho đơn vị trực tiếp quản lý Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin, trong đó ghi rõ nội dung yêu cầu, lý do cấp lại và các hồ sơ, tài liệu quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; trừ trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng;
b) Cơ quan tổ chức cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu nội dung Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin, các hồ sơ, tài liệu kèm theo do đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, chiến sĩ cung cấp để xác định nội dung cần điều chỉnh; thực hiện đề nghị điều chỉnh thông tin trên hệ thống; lập hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này trên hệ thống kèm theo tờ rời đã được điều chỉnh nội dung theo quy định để báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương hoặc giao cho thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ thừa lệnh ký, xác nhận trên hệ thống;
c) Trường hợp Công an đơn vị, địa phương không thực hiện được việc lập, chuyển hồ sơ trên hệ thống thì số hóa sơ quy định tại khoản 2 Điều cùng với tờ rời đã được ký số, kèm theo dữ liệu phù hợp với hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được trích xuất từ phần mềm cục bộ gửi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

d) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến; ký, xác nhận trang bìa, tờ rời trên hệ thống; đồng thời:

- Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy: in bìa sổ, tờ rời theo quy định tại khoản 1 Điều này chuyển trả Công an đơn vị, địa phương;

- Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử: thực hiện chia sẻ, đồng bộ dữ liệu để điều chỉnh thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đã được tích hợp trên VNeID;
- Thông báo trên hệ thống để Công an đơn vị, địa phương biết, phối hợp quản lý, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; đồng thời thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biết qua hệ thống tin nhắn tự động hoặc qua VNeID;
đ) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy để quản lý; thực hiện thu hồi, hủy sổ bảo hiểm xã hội bản giấy đã cấp trước đó. 

4. Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, Công an đơn vị, địa phương phải lập và chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân phải thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hoặc bản điện tử; trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng thì thời hạn giải quyết theo quy định của thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Điều 9. Xác nhận sổ bảo hiểm xã hội

1. Trường hợp xác nhận sổ bảo hiểm xã hội
a) Cán bộ, chiến sĩ được điều động đến Công an, đơn vị địa phương khác, bao gồm cả trường hợp cán bộ, chiến sĩ được cử đi học tập trung tại các trường Công an nhân dân hoặc luân chuyển có thời hạn;
b) Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động chuyển vào Công an nhân dân mà trước đó đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội, bao gồm cả bản giấy và bản điện tử.
2. Hồ sơ đề nghị xác nhận sổ bảo hiểm xã hội

a) Công văn đề nghị xác nhận sổ bảo hiểm xã hội;

b) Danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội;

c) Sổ bảo hiểm xã hội bản giấy đã được cấp đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
đ) Các hồ sơ, tài liệu liên quan.

3. Quy trình xác nhận sổ bảo hiểm xã hội

a) Cán bộ, chiến sĩ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nộp sổ bảo hiểm xã hội và Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin cho đơn vị trực tiếp quản lý. Trường hợp người lao động chỉ được cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử mà không có bản giấy thì cung cấp thông tin sổ bảo hiểm xã hội cho đơn vị trực tiếp quản lý; 
b) Cơ quan tổ chức cán bộ căn cứ các quyết định điều động, cử đi học của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện lập yêu cầu xác nhận sổ bảo hiểm xã hội do điều động (báo giảm); trường hợp tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động chuyển vào Công an nhân dân thì thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu nội dung Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin, hồ sơ, tài liệu kèm theo do đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, chiến sĩ cung cấp và lập yêu cầu tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội (báo tăng); lập hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này trên hệ thống kèm theo tờ rời đã được điều chỉnh nội dung theo quy định để báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương hoặc giao thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ thừa lệnh ký số trên hệ thống;
c) Trường hợp Công an đơn vị, địa phương không thực hiện được việc lập hồ sơ trên hệ thống thì số hóa hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này cùng với tờ rời đã được ký số, kèm theo dữ liệu phù hợp với hồ sơ đề nghị xác nhận sổ bảo hiểm xã hội được trích xuất từ phần mềm cục bộ gửi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

d) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tiếp nhận, thẩm định ký, xác nhận tờ rời trên hệ thống và thực hiện di chuyển dữ liệu đến đơn vị tiếp nhận, đồng thời:

- Đối với xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội bản giấy: in tờ rời chuyển trả Công an đơn vị, địa phương;

- Đối với xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử: thực hiện chia sẻ, đồng bộ dữ liệu để điều chỉnh thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đã được tích hợp trên VNeID;
- Trường hợp cán bộ, chiến sĩ đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử: thực hiện tiếp nhận dữ liệu, thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đã được tạo lập trước đó để thực hiện tích hợp, quản lý trên VNeID theo quy định cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân;
- Thông báo trên hệ thống để Công an đơn vị, địa phương biết, phối hợp quản lý, trường hợp không thực hiện xác nhận sổ bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; đồng thời thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biết qua hệ thống tin nhắn tự động hoặc qua VNeID;
đ) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy để quản lý hoặc chuyển tới đơn vị tiếp nhận cùng hồ sơ cán bộ. 

4. Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi cán bộ, chiến sĩ có quyết định điều động, luận chuyển, cử đi học, phân công học viên ra trường, trả học viên về Công an đơn vị, địa phương hoặc nhận được sổ bảo hiểm xã hội của người lao động chuyển vào Công an nhân dân hoặc nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Công an đơn vị, địa phương phải lập và chuyển hồ sơ đề nghị xác nhận sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, chiến sĩ về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân phải thực hiện xác nhận sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hoặc bản điện tử.
Điều 10. Bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
1. Bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 88/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân hoặc trường hợp công dân tạm tuyển hết thời gian tạm tuyển nhưng không được tuyển dụng vào Công an nhân dân, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc, buộc thôi học nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

2. Hồ sơ bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 

a) Công văn đề nghị bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội;

c) Một trong các quyết định: xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, tước danh hiệu Công an nhân dân, buộc thôi việc, buộc thôi học, không tuyển dụng hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;
d) Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

3. Quy trình bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

a) Cán bộ, chiến sĩ thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định: xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, tước danh hiệu Công an nhân dân, buộc thôi việc, buộc thôi học, không tuyển dụng hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc báo cáo với đơn vị trực tiếp quản lý để thực hiện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Cơ quan tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ do đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, chiến sĩ chuyển đến, lập yêu cầu báo giảm: lập hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này kèm theo tờ rời để báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương hoặc giao thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ thừa lệnh ký số trên hệ thống;
c) Trường hợp Công an đơn vị, địa phương không thực hiện được việc lập, chuyển hồ sơ trên hệ thống thì số hóa hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này cùng với tờ rời đã được ký số, kèm theo dữ liệu được trích xuất từ phần mềm cục bộ gửi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
d) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến; ký, xác nhận tờ rời trên hệ thống, đồng thời:

- In tờ rời chuyển trả Công an đơn vị, địa phương;

- Dừng tích hợp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử trên VNeID; chuyển dữ liệu để Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo quy định;

- Thông báo trên hệ thống để Công an đơn vị, địa phương biết, phối hợp quản lý, trường hợp không thực hiện bảo lưu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; đồng thời thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biết qua hệ thống tin nhắn tự động hoặc qua VNeID;
đ) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận lại sổ bảo hiểm xã hội bản giấy để bàn giao cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định. 

4. Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội; Công an đơn vị, địa phương phải lập và chuyển hồ sơ đề nghị bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ, chiến sĩ về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân phải thực hiện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 11. Xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

1. Xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ không còn công tác, làm việc trong lực lượng Công an nhân dân có thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực; có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung và các loại phụ cấp khác làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được ghi nhận hoặc ghi nhận chưa đầy đủ trên sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hoặc bản điện tử. Xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân quyết định.
2. Hồ sơ xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

a) Công văn đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Danh sách cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội;

c) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin; 

d) Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

3. Quy trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

a) Cán bộ, chiến sĩ có nguyện vọng được xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội liên hệ để được cơ quan tổ chức cán bộ nơi công tác trước khi dừng tham gia bảo hiểm xã hội hướng dẫn ghi Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin, trong đó nêu rõ nội dung đề nghị xác nhận; đồng thời, cán bộ, chiến sĩ cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để chứng minh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Cơ quan tổ chức cán bộ lập hồ sơ theo khoản 2 Điều này báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương hoặc giao thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ thừa lệnh ký số trên hệ thống. Trường hợp Công an đơn vị, địa phương không thực hiện được việc lập, chuyển hồ sơ trên hệ thống thì số hóa hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, ký xác nhận và gửi kèm dữ liệu được trích xuất từ phần mềm cục bộ gửi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
c) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tiếp nhận và thẩm định hồ sơ do Công an đơn vị, địa phương chuyển đến; thực hiện in, ký, xác nhận văn bản về việc xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời chuyển dữ liệu về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thông báo trên hệ thống để Công an đơn vị, địa phương biết, phối hợp quản lý, trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; đồng thời thông báo cho cán bộ, chiến sĩ biết qua hệ thống tin nhắn tự động hoặc qua VNeID;
d) Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận văn bản về việc xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để bàn giao cho cán bộ, chiến sĩ.
4. Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và các hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo; Công an đơn vị, địa phương phải lập và chuyển hồ sơ đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho cán bộ, chiến sĩ về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân phải thực hiện xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 12. Cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí, công dân tạm tuyển và xử lý một số tình huống
1. Cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí, công dân tạm tuyển
Đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư này sau khi nhập ngũ, nhập học hoặc tạm tuyển được cấp mã số bảo hiểm xã hội và quản lý quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên hệ thống; việc cấp sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:
a) Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được cấp sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: khi được chuyển chuyên nghiệp; trong thời gian nghĩa vụ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hi sinh, từ trần được cấp sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ; hết thời gian nghĩa vụ không được chuyển chuyên nghiệp hoặc không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ mà có nguyện vọng bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;
b) Học viên được cấp sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: tốt nghiệp ra trường (do Công an đơn vị, địa phương nơi công tác thực hiện); trong thời gian học tập bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hi sinh, từ trần được cấp sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ; nếu không đủ điều kiện tiếp tục học mà có nguyện vọng bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;
c) Công dân tạm tuyển được cấp sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: sau khi được tuyển dụng; trong thời gian tạm tuyển nếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hi sinh, từ trần được cấp sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ; hết thời gian tạm tuyển hoặc không đủ điều kiện được tiếp tục tạm tuyển mà có nguyện vọng bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Giải quyết đối với trường hợp một cán bộ, chiến sĩ có từ hai sổ bảo hiểm xã hội trở lên

a) Trường hợp các sổ bảo hiểm xã hội ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội đó để cấp lại. Sổ bảo hiểm cấp lại đảm bảo đầy đủ thời gian, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng của các sổ bảo hiểm xã hội đã thu hồi. Mã số bảo hiểm xã hội cấp lại là mã số định danh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ được cấp đúng theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp các sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau thì hoàn trả cho cán bộ, chiến sĩ số tiền đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động, không bao gồm tiền lãi; ghi quá trình đóng vào sổ bảo hiểm xã hội có mã số theo mã số định danh cá nhân mà có thời gian tham gia bảo hiểm hiểm xã hội phát sinh trước. Trường hợp các sổ chưa được cấp theo mã số định danh cá nhân thì thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội đó để cấp lại.
3. Trường hợp một mã số bảo hiểm xã hội (cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành) được cấp cho hai hay nhiều cán bộ, chiến sĩ thì thực hiện thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội đó để cấp lại, trừ trường hợp đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã hội một lần. Mã số bảo hiểm xã hội cấp lại là mã số định danh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ được cấp đúng theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp Công an đơn vị, địa phương mà cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đã giải thể, sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp nhận cán bộ hoặc quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận, lập hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội với cán bộ, chiến sĩ.

Điều 13. Trách nhiệm quản lý, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

1. Cục Tổ chức cán bộ (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân)
a) Quản lý, bảo quản sổ bảo hiểm xã hội khi tiếp nhận từ Công an đơn vị, địa phương để thực hiện cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung ghi trên sổ bảo hiểm xã hội bản giấy; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; chốt, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội khi di chuyển;

b) Xác nhận đã giải quyết các chế độ: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hư​​u trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất sau khi đã giải quyết h​ưởng trên trang 3 bìa sổ bảo hiểm xã hội bản giấy theo quy định; 

c) Quyết định tiêu hủy hoặc lưu giữ đối với sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hỏng, cấp không đúng quy định do Công an đơn vị, địa ph​ương chuyển đến;
d) Phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị chức năng quản lý sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập, tích hợp trên VNeID; hủy tích hợp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử trên VNeID đối với các trường hợp cấp không đúng quy định hoặc không thuộc đối tượng quản lý;
đ) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị chức năng kết nối, chia sẻ thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, dữ liệu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân) và các đơn vị chức năng xây dựng quy trình, triển khai phương án kỹ thuật và thực hiện tích hợp, quản lý dữ liệu sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử của cán bộ, chiến sĩ trên VNeID; thông báo đến cán bộ, chiến sĩ kết quả tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội thông qua VNeID bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.

3. Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân) và các đơn vị liên quan thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của cán bộ, chiến sĩ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

4. Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân) và các đơn vị chức năng xây dựng quy trình, triển khai phương án kỹ thuật trong việc thông báo đến cán bộ, chiến sĩ kết quả tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống tin nhắn.
5. Công an đơn vị, địa ph​ương
a) Lưu giữ, quản lý sổ bảo hiểm xã hội bản giấy cùng với hồ sơ cán bộ, trường hợp đơn vị không trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thì đ​ược quản lý tại cơ quan tổ chức cán bộ theo các quy định về quản lý hồ sơ cán bộ trong Công an nhân dân; 

b) Thu hồi, báo cáo Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đối với sổ bảo hiểm xã hội cấp không đúng quy định kèm theo sổ bảo hiểm xã hội đã thu hồi;

c) Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến nhân thân cán bộ, chiến sĩ và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống bảo đảm đầy đủ, chính xác;
d) Định kỳ 6 tháng đầu năm (trước ngày 15 tháng 7) và định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm sau), lập báo cáo về tình hình biến động cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống (hoặc lập báo cáo bằng bản giấy đối với Công an đơn vị, địa phương không thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội trên hệ thống).

6. Cán bộ, chiến sĩ
a) Quản lý sổ bảo hiểm xã hội bản giấy đã được Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc để giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định (trừ trường hợp bảo lưu khi giải quyết chế độ ốm đau) sau khi được giải quyết xuất ngũ, chuyển ngành, bị tước danh hiệu Công an nhân dân, chấm dứt hợp đồng lao động; 
b) Cài đặt ứng dụng Định danh quốc gia để theo dõi thông tin sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử; kịp thời đề xuất đơn vị quản lý trực tiếp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ để thực hiện điều chỉnh khi thông tin sổ bảo hiểm xã hội chưa chính xác.
Điều 14. Trách nhiệm quản lý, sử dụng phôi sổ bảo hiểm xã hội

1. Cục Tổ chức cán bộ (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân)
a) Tiếp nhận, quản lý phôi bìa sổ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp; 

b) Trước ngày 01 tháng 7 hằng năm, báo cáo quyết toán số phôi bìa sổ đã nhận với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; quyết toán số tờ rời đã sản xuất, sử dụng trong năm theo quy định; lập kế hoạch sử dụng phôi bìa sổ năm tiếp theo gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và lập kế hoạch, tổ chức sản xuất tờ rời sử dụng cho năm tiếp theo.

2. Công an đơn vị, địa ph​ương
a) Tiếp nhận, quản lý, l​ưu giữ phôi tờ rời do Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân cấp;
b) Thành lập Hội đồng hủy phôi sổ bảo hiểm xã hội, bao gồm: 01 đồng chí lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương phụ trách công tác xây dựng lực lượng làm Chủ tịch hoặc giao cho thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ làm Chủ tịch Hội đồng; ít nhất 01 cán bộ được giao quản lý phôi sổ bảo hiểm xã hội là thành viên. Hội đồng hủy phôi sổ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện hủy đối với phôi tờ rời không sử dụng được do chất lượng kém, bị hỏng hoặc do in sai. Hội đồng hủy phôi sổ bảo hiểm xã hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Biên bản hủy sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản gửi Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân để theo dõi.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Quy định chuyển tiếp
1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng để theo dõi quá trình đóng, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, chiến sĩ. Mã số bảo hiểm xã hội được chuyển đổi tự động trên hệ thống và tích hợp trên sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử; trừ trường hợp đã được Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giải quyết hưởng các chế độ: hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã hội một lần hoặc đã thực hiện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. 
2. Công an đơn vị, địa phương thực hiện chốt, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên hệ thống đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Quy định cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.
2. Thông tư số 04/2017/TT-BCA ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân; Thông tư số 88/2021/TT-BCA ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BCA ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Các văn bản, biểu mẫu dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản, biểu mẫu khác thì nội dung dẫn chiếu cũng được điều chỉnh theo.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an triển khai cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đối với từng lực lượng, đơn vị cụ thể để đảm an ninh an toàn và bảo vệ bí mật nhà nước.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tổ chức cán bộ) để hướng dẫn, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố; 
- Công báo, Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Công an;
- Cục KTVB và QLXLVPHC thuộc BTP;
- L​​​ưu: VT, V03, X01(P9, 140b).
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Lương Tam Quang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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			BỘ CÔNG AN


CÔNG AN TỈNH Y





			Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2026/TT-BCA ngày 08/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp, quản lý sổ BHXH trong CAND)











DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Số: …………… ngày……. tháng ……….năm……





			STT


			Họ và tên


			Mã số BHXH


			Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc


			Tiền lương


			Từ tháng, năm


			Đến tháng, năm


			Ghi chú





			


			


			


			


			Hệ số/Mức lương


			Phụ cấp


			


			


			





			


			


			


			


			


			Chức vụ


			Thâm niên VK (%)


			Thâm niên nghề (%)


			Phụ cấp lương


			Các khoản bổ sung


			


			


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			I


			Tăng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			CBCS


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Nguyễn Thị A


			


			Thiếu úy, Cán bộ, Phòng PX01, Công an tỉnh Y


			4,20


			


			


			


			


			


			01/2026


			02/2026


			Số 11/QĐ-CAT-PX01





			2


			Nguyễn Văn B


			


			Lao động hợp đồng, cấp dưỡng, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Y


			3,33


			


			


			


			


			


			02/2026


			03/2026


			Số 12/HĐLĐ/CAT-PH10





			1.2


			Tiền lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Nguyễn Văn C


			0002222333333


			Trung tá, Phó Trưởng phòng, Phòng PX01, Công an tỉnh Y


			6,60


			0,7


			


			22%


			


			


			02/2026


			


			Số  13/QĐ-CAT/PX01





			


			Cộng tăng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Giảm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II.1


			CBCS


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II.2


			Tiền lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng giảm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			











Tổng số sổ bảo hiểm xã hội đề nghị cấp: ……. trường hợp.


Tổng số sổ bảo hiểm xã hội đề nghị giảm: …… trường hợp.


Tổng số trường hợp đề nghị điều chỉnh: ……… trường hợp.





			XÁC NHẬN CỦA BHXH CAND


KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC














Đại tá Nguyễn Văn A


			


CÁN BỘ LẬP BIỂU























Lê Văn B


			………., ngày …. tháng ….. năm …..


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ























Đại tá Trần Văn C











HƯỚNG DẪN LẬP


DANH SÁCH CÁN BỘ, CHIẾN SĨ THAM GIA BHXH, BHTN (Mẫu D02-TS)





a) Mục đích: để đơn vị đề nghị cấp, cấp lại sổ BHXH; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHTN đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị.


Trách nhiệm lập: Công an đơn vị, địa phương


c) Thời gian lập: khi có phát sinh về cán bộ, chiến sĩ, tiền lương và truy thu đối với cán bộ, chiên sĩ thuộc đơn vị.


d) Căn cứ lập:


- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);


- Quyết định tuyển dụng, tuyển chọn, tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động; quyết định bổ nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm hoặc quyết định lên lương.


- Hồ sơ khác có liên quan.


đ) Phương pháp lập:


Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:


* Chỉ tiêu theo cột:


- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.


- Cột B: ghi rõ họ, tên của từng cán bộ, chiên sĩ và ghi tương ứng vào từng mục tăng cán bộ, chiến sĩ, tăng tiền lương hoặc giảm cán bộ, chiến sĩ, giảm tiền lương.


- Cột C: ghi mã số đối với cán bộ, chiến sĩ đã tham gia BHXH, BHTN; đối với cán bộ, chiến sĩ lần đầu tham gia BHXH, BHTN thì để trống.


- Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.


 - Cột 2: ghi tiền lương được hưởng:


+ Cán bộ, chiên sĩ thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).


+ Cán bộ, chiên sĩ thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.


- Cột: 3, 4, 5: ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.


- Cột 6: ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động (nếu có).


- Cột 7: ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).


- Cột 8, 9: ghi từ tháng năm đến tháng năm cán bộ, chiên sĩ bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp cán bộ, chiên sĩ có thời gian truy đóng BHXH, BHYT thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.


- Cột 10: ghi giấy tờ làm căn cứ cấp, cấp lại sổ BHXH hoặc điều chỉnh đóng BHXH, BHTN.


* Chỉ tiêu hàng ngang:


- Tăng: ghi theo thứ tự cán bộ, chiến sĩ tăng mới; cán bộ, chiến sĩ điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.


- Giảm: ghi theo thứ tự cán bộ, chiến sĩ giảm do ngừng việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH...; cán bộ, chiến sĩ điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.


- Ghi tổng số sổ BHXH đề nghị cấp; tổng số sổ BHXH đề nghị giảm; tổng số trường hợp đề nghị điều chỉnh.
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Mẫu TK1-TS


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03./2026/TT-BCA ngày 08./01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp, quản lý sổ BHXH trong CAND)





			[bookmark: chuong_pl_3_name]BỘ CÔNG AN


BẢO HIỂM XÃ HỘI CAND


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI


[bookmark: chuong_pl_3_name_name]THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


I. Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu


[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):	[02]. Giới tính:	


[03]. Ngày, tháng, năm sinh:	/	/	[04]. Quốc tịch:	


[05]. Dân tộc:	[06]. Mã định danh/CCCD/Hộ chiếu:	


[07]. Số điện thoại:	[08]. Email (nếu có):	


 [09]. Nơi cư trú: [09.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:	


[09.2]. Xã:	………………[09.3]. Tỉnh/thành phố..……………………...


II. Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội


[10]. Mã số BHXH: ……………………………………….. [10.1]. Chỉ có sổ BHXH điện tử □


[11]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:


[11.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):	[11.2]. Giới tính:	


[11.3]. Ngày, tháng, năm sinh: 	/	/		


[11.4]. Mã định danh/CCCD/Hộ chiếu:	


[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: 	


	


[13]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): 	


	


			


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




















Đại tá Nguyễn Văn A


			.............., ngày ..... tháng ..... năm .........


Người kê khai




















Lê Văn C











HƯỚNG DẪN LẬP


Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp


(Mẫu TK1-TS)


1. Mục đích: 


Kê khai đầy đủ thông tin của cán bộ, chiến sĩ lần đầu tham gia BHXH, BHTN hoặc điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH.


2. Phương pháp lập:


Mục I: Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia BHXH, BHTN lần đầu


[01]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia.


[02]. Giới tính: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).


[03]. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.


[04]. Quốc tịch: Ghi quốc tịch của người tham gia như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.


[05]. Dân tộc: Ghi dân tộc của người tham gia như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.


[06]. Mã định danh/CCCD/Hộ chiếu: Ghi mã định danh cá nhân/căn cước công dân. Trường hợp là người nước ngoài thì ghi hộ chiếu được cơ quan có thẩm quyền cấp.


[07]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại của người tham gia hoặc số điện thoại để liên hệ với người tham gia.


[08]. Email: Ghi địa chỉ thư điện tử của người tham gia hoặc địa chỉ thư điện tử để liên hệ với người tham gia (nếu có).


[09]. Nơi cư trú: Ghi rõ số nhà, đường/phố, thôn, xóm; tên xã (phường/thị trấn); tỉnh, thành phố của nơi thường trú hoặc tạm trú.


Mục II: Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội


[10]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH cấp.


[10.1]. Đánh dấu X nếu CBCS trước đó đã được cấp sổ BHXH bản điện tử mà không có bản giấy.


[11]. Điều chỉnh thông tin cá nhân: Chỉ kê khai một trong các thông tin cá nhân đề nghị điều chỉnh, cụ thể:


[11.1]. Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia.


[11.2]. Giới tính: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).


[11.3]. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.


 [11.4]. Mã định danh/CCCD/Hộ chiếu: Ghi mã định danh cá nhân/căn cước công dân. Trường hợp là người nước ngoài thì ghi hộ chiếu được cơ quan có thẩm quyền cấp.


  [12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi, điều chỉnh, như: đăng ký tiếp tục tham gia BHXH, BHTN; cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; thay đổi, điều chỉnh chức danh công việc, bổ sung thời gian tham gia BHXH, BHTN,...


[13]. Hồ sơ kèm theo: Ghi các loại giấy tờ chứng minh, phù hợp với nội dung yêu cầu.
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Số: ..................................


			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






........., ngày ..... tháng ...... năm ...........











BIÊN BẢN HỦY PHÔI SỔ BHXH, THẺ BHYT



Hôm nay, hồi ............... ngày ....... tháng ........ năm .............., tại ...................., Hội đồng xử lý phôi sổ và sổ bảo hiểm xã hội hỏng, không sử dụng được của ......................, bao gồm:



- Đồng chí (Ông/bà): ................................................................, Chủ tịch;


- Đồng chí (Ông/bà): ................................................................, Ủy viên;



- Đồng chí (Ông/bà): ................................................................, Ủy viên;




Căn cứ các biên bản kiểm tra phôi sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội định kỳ hàng quý, sau khi xác định số lượng, thực trạng của phôi sổ, sổ bảo hiểm xã hội không sử dụng được hoặc cấp không đúng quy đinh, Hội đồng tiến hành hủy phôi, sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, cụ thể như sau: 



I. Sổ, phôi sổ bảo hiểm xã hội




1. Số lượng: ................................................................................................




2. Tình trạng: .............................................................................................




II. Thẻ Bảo hiểm y tế



1. Số lượng: ................................................................................................




2. Tình trạng: .............................................................................................




III. Phương pháp xử lý: (Cắt, xén, xé; đốt; khác)




.....................................................................................................................




IV. Kiến nghị




Biên bản được lập vào hồi ......... giờ ........... phút cùng ngày, sau khi có sự thống nhất của các thành viên tham gia. Biên bản được lập thành 03 bản, 02 bản lưu tại ..................................., 01 bản gửi về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thay báo cáo.




CÁC ỦY VIÊN




   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


HƯỚNG DẪN LẬP



Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu C10-TS)


a) Mục đích: để hủy bìa sổ BHXH hỏng không sử dụng được trong năm.



b) Trách nhiệm lập: do Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân hoặc Công an đơn vị, địa phương lập khi tiến hành hủy sổ BHXH.


c) Phương pháp lập: 


- Ghi đầy đủ các nội dung trên Biên bản. 


- Từng thành viên thuộc thành phần của Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản (không ký thay). 


- Việc hủy sổ BHXH chỉ thực hiện đối với những sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng trong quá trình in hoặc hỏng do bảo quản.



Mẫu số C10-TS




(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2026/TT-BCA ngày 08/01/2026 của Bộ Công an)
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			BỘ CÔNG AN


BẢO HIỂM XÃ HỘI CAND





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI


Họ và tên:………………………..…..; Mã số:………………………….... 


Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….; Điện thoại:…………………………


			Từ tháng năm


			Đến tháng năm


			Cấp bậc, chức vụ; Chức danh nghề, công việc; Tên đơn vị; Nơi làm việc


			Tiền lương tháng/thu nhập đóng





			


			


			


			BHXH


			BHTN





			


			


			


			Mức đóng (đồng)


			Tỷ lệ đóng (%)


			Mức đóng


(đồng)


			Tỷ lệ (%)





			


			


			


			


			HT,TT


			ÔĐ-TS


			TNLĐ-BNN


			


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)


			(9)





			00/0000


			00/0000


			


			00.000.000


			00


			0


			0


			00.000.000


			0





			…


			…


			…


			…


			…


			…


			…


			…


			…





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








Tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội  là …năm …tháng.


Tổng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là …. năm ….. tháng.


			





			…….., ngày……tháng……năm……


GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)






























HƯỚNG DẪN LẬP


Xác nhận thời gian đóng BHXH (Mẫu C14-TS)





a) Mục đích: xác nhận thời gian đóng BHXH trong năm của người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ-BNN và BHXH tự nguyện.


b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH 


c) Thời gian lập: hằng năm.


d) Căn cứ lập: kết quả đóng BHXH của năm trước.


e) Phương thức lập:


- Cột 1, Cột 2: ghi khoảng thời gian đã đóng từ tháng năm đến tháng năm của người tham gia không thay đổi một trong các yếu tố như: cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc; địa điểm đóng, thu nhập đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Khi có thay đổi một trong những yếu tố này thì ghi ở dòng tiếp theo tương ứng với khoảng thời gian thay đổi.


- Cột 3: 


+ Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: ghi cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị, nơi làm việc ;


+ Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: ghi tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH huyện, tỉnh.


- Cột 4: ghi tổng mức tiền lương đóng BHXH của người tham gia BHXH bắt buộc hoặc thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện.


- Cột 5: ghi tỷ lệ % đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất.


- Cột 6: ghi tỷ lệ % đóng vào quỹ Ốm đau – Thai sản với người tham gia BHXH bắt buộc. Để trống với người tham gia BHXH tự nguyện.


- Cột 7: ghi tỷ lệ % đóng vào quỹ TNLĐ –BNN với người tham gia BHXH bắt buộc. Để trống với người tham gia BHXH tự nguyện.


- Cột 8: ghi tổng mức tiền lương đóng BHTN của người tham gia BHXH bắt buộc. Để trống đối với người tham gia BHXH tự nguyện.


f) Về hình thức, kích thước:


- Kích thước: Theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu sổ BHXH.


- Hình thức: Các nội dung in trên Mẫu C14-TS theo khổ giấy ngang, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 10 (Chữ ký của Giám đốc và dấu của cơ quan BHXH được quét trên trang cuối của Mẫu C14-ST).


Đối với trường hợp thuê đơn vị in, bổ sung thêm mã số kiểm soát và mã kết thúc trang để hạn chế sai sót trong quá trình in, lồng gấp tự động (nếu có yêu cầu).














